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[bookmark: _Hlk99920632]I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 	
- Một số đặc điểm cơ bản về truyện cổ tích qua văn bản 
- Kĩ năng đọc thể loại truyện cổ tích.
2. Năng lực
a/ Năng lực đặc thù
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại truyện cổ tích: các kiểu nhân vật, các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, đồ vật kì ảo; lời kể chuyện…
b/ Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm; tự quyết định cách thức thu thập dữ liệu; tự đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác trong làm việc nhóm, phát triển khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Chủ động đề ra kế hoạch cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác cách xử lý các vấn đề phát sinh một cách sáng tạo trong quá trình hợp tác nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục lòng trung thực, phẩm chất nhân ái trong quan hệ giữa con người với con người. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
    1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1, A0, bài giảng điện tử. 
    2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách tham khảo, phiếu bài tập thảo luận nhóm của học sinh, tranh ảnh,....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế, kết nối tri thức của tiết học trước
- Kiểm tra việc năm kiến thức của học sinh
 b. Nội dung: GV cho chơi trò chơi để nhắc lại đặc điểm của thể loại truyện cổ tích
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Lớp trưởng báo cáo việc chuẩn bị bài của lớp.
- GV tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Lật mảnh ghép.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và tham gia chơi trò chơi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS xung phong chọn câu hỏi để trả lời
- HS khác quan sát và tham gia quyền trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung và kết nối vào bài: Các em thân mến, truyện cổ tích là loại truyện dân gian có nhiều yếu tố hư cấu, kì ảo, kể về số phận và cuộc đời của các nhân vật trong những mối quan hệ xã hội. Truyện cổ tích thể hiện cái nhìn về hiện thực, bộc lộ quan niệm đạo đức, lẽ công bằng và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người lao động xưa. Để tìm hiểu cụ thể đặc trưng của thể loại truyện cổ tích cô cùng các em đi tìm hiểu, khám phá bài học hôm nay.
	Câu trả lời của học sinh


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: HS biết cách tóm tắt ngắn gọn văn bản và tìm hiểu những nét chính về đặc trưng thể loại truyện cổ tích qua văn bản.
b. Nội dung: 
- HS tóm tắt ngắn gọn văn bản
- Tìm hiểu các đặc trưng cơ bản của truyện (cốt truyện, nhân vật, yếu tố kì ảo)
c. Sản phẩm: Các bài tập, phiếu học tập, câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tóm tắt văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho làm bài tập số 1, sắp xếp các sự việc chính trong văn bản Thạch Sanh để hoàn thiện phần tóm tắt văn bản:
1- Giới thiệu gia cảnh, lai lịch của Thạch Sanh.
2- Thạch Sanh gặp Lý Thông và kết nghĩa anh em.
3- Thạch Sanh đi canh miếu hộ Lý Thông và diệt chằn tinh, bị cướp công.
4 - Thạch Sanh xuống hang giết đại bàng, cứu công chúa và thái tử, bị Lý Thông lừa lấp cửa hang.
5- Hồn đại bàng và chằn tinh báo thù khiến Thạch Sanh bị nhốt vào ngục tối.
6- Tiếng đàn của Thạch Sanh giúp cho công chúa khỏi bị câm, vạch bộ mặt xấu xa của Lý Thông và giải oan cho bản thân.
7- Thạch Sanh đối đãi với các nước hầu bằng tiếng đàn, niêu cơm thần khiến các nước chư hầu xin hòa.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. (nếu cần)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức: 
	I. Đọc- tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: trích trong Văn học dân gian, những tác phẩm chọn lọc do Bùi Mạnh nhị chủ biên. 
- Thể loại: truyện cổ tích
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Phương thức biểu đạt chính: tự sự.
- Tóm tắt văn bản

















	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu một số đặc trưng của truyện cổ tích qua văn bản “Thạch Sanh”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV: Từ các sự việc đã được sắp xếp ở phần tóm tắt trên em có nhận xét gì về cốt truyện trong truyện cổ tích Thạch Sanh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- HS xung phong trả lời. 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức về cốt truyện của truyện cổ tích: Kể về xung đột trong gia đình và xã hội, phản ánh ước mơ đổi thay số phận của nhân vật

	II. Tìm hiểu một số đặc trưng của truyện cổ tích qua văn bản “Thạch Sanh”
1. Cốt truyện
- Truyện “Thạch Sanh” kể về chàng dũng sĩ Thạch Sanh với thân phận mồ côi, trải qua nhiều khó khăn thử thách: diệt chằn tinh, diệt đại bàng, cứu công chúa và con vua Thủy Tề, vạch mặt Lí Thông, chống quân của 18 nước chư hầu…, cuối cùng đã lên làm vua, trị vì đất nước. Qua đó thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta cũng như ước mơ đổi thay số phận của nhân vật. 

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Tiếp theo để tìm hiểu về đặc trưng của nhân vật trong truyện cổ tích, chúng ta cùng tìm hiểu 2 nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông theo phiếu học tập cô đã giao từ tiết trước
GV chiếu nhiệm vụ đã giao về nhà.
	Nhân vật/Phương diện
	Thạch Sanh
(Nhóm 1)
	Lí thông
(Nhóm 2)

	Nguồn gốc, hoàn cảnh xuất thân
	
	

	Hành động, việc làm
	
	

	Kết cục
	
	



- Nhận xét về phẩm chất, tính cách của 2 nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông?
- Từ đặc điểm của nhân vật trong truyện cổ tích, các em nhận thấy TS và Lí Tông là đại diện cho kiểu nhân vật nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện phiếu học tập theo nhóm.
- HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi về phẩm chất, tính cách nhân vật.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
- HS nghe, chữa bài, lưu lại sản phẩm vào hồ sơ học tập.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: Thạch Sanh đại diện cho nhân vật chính diện (tốt, thiện) còn Lí Thông đại diện cho nhân vật phản diện (xấu và ác). 
	2. Nhân vật
- Nhân vật Thạch Sanh: Qua các thử thách, Thạch Sanh bộc lộ nhiều phẩm chất đáng quý: 
+ Thật thà chất phác, 
+ Dũng cảm, tài giỏi, 
+ Nhân ái, yêu hoà bình. 
=> Thạch Sanh đại diện cho nhân vật chính diện.
- Nhân vật Lí Thông: 
+ Gian trá, xảo quyệt
+ Tàn nhẫn, vô lương tâm
+ Tiểu nhân, bạc nhược, thấp hèn
=> Lí Thông đại diện cho nhân vật phản diện.

		Nhân vật/Phương diện
	Thạch Sanh

	Lí thông


	Nguồn gốc, hoàn cảnh xuất thân
	- Nhà nghèo, sống lủi thủi một mình trong túp lều dưới gốc đa, làm nghề đốn củi kiếm ăn.

	- Ở với mẹ, làm nghề bán rượu.


	Hành động, việc làm
	1. Nghe lời Lí Thông kết nghĩa anh em và về ở với Lí thông.
2. TS bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ để thế mạng.  TS giết chết trăn tinh.
3. TS xuống hang diệt đại bàng cứu công chúa, bị Lý Thông lừa lấp cửa hang.TS cứu thái tử con vua Thủy tề và được vua Thủy tề tặng cây đàn thần.
4. Hồn chằn tinh và đại bàng bày mưu báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Tiếng đàn của Thạch sanh chữa khỏi bệnh cho công chúa, TS được giải oan và kết hôn cùng công chúa.
5. Hoàng tử 18 nước chư hầu kéo quân sang đánh. TS gảy đàn, quân 18 nước chư hầu xin hàng.

	1. Dụ dỗ Thạch Sanh kết nghĩa anh em, về ở với mình, mục đích lợi dụng Thạch Sanh làm việc cho mình.
2. Mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ để thế mạng.
3. Lí Thông lừa Thạch Sanh là giết trăn của nhà vua nuôi, xúi Thạch Sanh trốn đi để cướp công, được phong làm quận công.
4. Tìm Thạch Sanh, lừa Thạch Sanh đi  cứu công chúa, lấp cửa hang, nhốt Thạch Sanh dưới hang để cướp công.


	Kết cục
	 Cưới công chúa, được nhà vua nhường ngôi, lên làm vua.
	Mẹ con Lí Thông, bị sét đánh chết.




	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS tìm hiểu các yếu tố kì ảo có trong truyện và chi tiết kì ảo yêu thích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung theo kỹ thuật 3-2-1
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV bổ sung: Truyện cổ tích Việt Nam thường mang theo nhiều yếu tố thần kì, thể hiện khát vọng, truyền tải thông điệp trong cuộc sống xã hội. Mỗi tác phẩm đều có một vẻ đẹp riêng, không ngoại lệ, tác phẩm “Thạch Sanh” cũng chứa nhiều tình tiết thần kì, đưa người đọc tới nhiều cảm xúc khác nhau. Các chi tiết tưởng tượng kì ảo mang lại cho truyện màu sắc thần kì, đồng thời thể hiện sự tư tưởng của nhân dân : những người hiền lành, lương thiện sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ.
	3. Yếu tố kì ảo
- Các con vật kì ảo: trằn tinh, đại bàng
- các đồ vật thần kì: chiếc cung tên vàng, cây đàn thần, niêu cơm thần
+ Tiếng đàn là đại diện cho công lý, thể hiện ước mơ về lẽ công bằng trong xã hội và tinh thần yêu hoà bình của nhân dân ta.
+ Niêu cơm dù nhỏ nhưng ăn mãi không hết thể hiện ước mơ về một cuộc sống no ấm, tượng trưng cho tấm lòng nhân ái, tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta 
=> Các chi tiết tưởng tượng kì ảo mang lại cho truyện màu sắc thần kì, đồng thời thể hiện sự tư tưởng của nhân dân : những người hiền lành, lương thiện sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS làm BTTN
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ: tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiệm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs báo báo kết quả
 Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV đánh giá nhận xét. 
	III. Luyện tập
Câu 1. Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại gì?
A.      A. Truyền thuyết
B.      B. Cổ tích
C.      C. Ngụ ngôn
D.      D. Truyện cười
Câu 2. Đâu là nhân vật phản diện trong truyện “Thạch Sanh”?
A.     A. Mẹ Thạch Sanh
B.     B. Lí Thông
C.     C. Công chúa
    D. Nhà vua
Câu 3. Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động?
      A. Ước mơ đổi thay số phận, cái thiện chiến thắng cái ác.
     B. Ước mơ trường sinh bất tử.
     C. Ước mơ được sống thanh nhàn, yên ổn.
     D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 4. Chi tiết nhân vật Thạch Sanh mang đàn ra gảy thu phục quân giặc thể hiện ý nghĩa gì? 
     A. Khát vọng hòa bình của nhân dân 
      B. Nhân dân ta thời đó rất ưa chuộng hòa 
     C. Thạch Sanh là một nhân vật văn võ song toàn
      D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 5. Cốt truyện được sắp xếp theo trật tự nào?
     A. Theo trình tự không gian.
     B. Theo trình tự ngược.
      C. Theo trình tự tự do
       D. Truyện được kể theo trật tự thời gian tuyến tính thể hiện rõ quan hệ nhân quả giữa các sự kiện



4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
(Hướng dẫn các em để thực hiện ở nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: HS viết đoạn văn 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:  Học sinh thực hiện ở nhà và báo cáo trên lớp ở giờ học sau.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ: Dũng sĩ là người có lòng dũng cảm, chiến đấu diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống của cộng đồng. Viết đoạn văn 5-7 câu kể về một dũng sĩ mà em gặp ngoài đời hoặc biết qua sách báo, truyện kể.
GV cung cấp bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Học sinh thực hiện ở nhà và báo cáo trên lớp ở giờ học sau.
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	Bài tập: Dũng sĩ là người có lòng dũng cảm, chiến đấu diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống của cộng đồng. Viết đoạn văn 5-7 câu kể về một dũng sĩ mà em gặp ngoài đời hoặc biết qua sách báo, truyện kể.



KÍ DUYỆT CỦA BGH			 Thị Trấn, ngày 18 tháng 2 năm 2025
				
   

							Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
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